
PHỤ LỤC 
Kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4548/QĐ-BNNMT ngày  31/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
 

 
 

TT Nội dung thực hiện Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành Kết quả 

1 Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo liên ngành và 
Tổ Giúp việc thực hiện kế hoạch 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
Đa dạng sinh học, Cục Thủy 
sản và Kiểm ngư, Báo nông 
nghiệp và môi trường 

Trong tháng 
11/2025 

Quyết định thành 
lập  

2 

Ký Quy chế phối hợp trong phòng, chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học 
với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 
trường, Bộ Công an 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm, 
Cục Bảo tồn thiên 
nhiên và Đa dạng 
sinh học 

Các cơ quan, đơn vị có liên 
quan 

Trước ngày 
05/11/2025 

Quy chế đã ký kết 
giữa 03 Cục 

3 Công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

3.1 
Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này thuộc 
phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm, Cục 
Thủy sản và Kiểm 
ngư, Cục Bảo tồn 
thiên nhiên và Đa 
dạng sinh học 

 Tuần đầu tháng 
11/2025  

3.2 

Ban hành Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn 
vị tại các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện 
Kế hoạch thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm 
lâm 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
Đa dạng sinh học 

Tuần đầu tháng 
11/2025 

Văn bản chỉ đạo 
thực hiện được ban 
hành 

3.3 
Ban hành Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn 
vị tại các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện 
Kế hoạch thuộc lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 

Cục Thủy sản và 
Kiểm ngư 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
Đa dạng sinh học 

Tuần đầu tháng 
11/2025 

Văn bản chỉ đạo 
thực hiện được ban 
hành 

4 Công tác điều tra cơ bản, phân tích, thu thập thông tin 

4.1 Phối hợp rà soát, thống kê, lập danh sách đối 
tượng trọng điểm vi phạm pháp luật về bảo vệ 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 

Chi cục Kiểm lâm các 
Vùng, Chi cục Lâm nghiệp 

Trong tháng 
11/2025 Danh sách 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành Kết quả 

động vật hoang dã; xác định khu vực, địa bàn 
trọng điểm. 

và Kiểm lâm các tỉnh/thành 
phố. 

4.2 

Phối hợp rà soát, thống kê, lập danh sách đối 
tượng trọng điểm vi phạm pháp luật về bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản; xác định khu vực, địa bàn 
trọng điểm. 

Cục Thủy sản và 
Kiểm ngư 

Chi cục Kiểm ngư các vùng, 
Chi cục Thuỷ sản và Kiểm 
ngư các tỉnh/thành phố. 

Trong tháng 
11/2025 Danh sách 

4.3 
Rà soát, phát hiện, lập danh sách các đối tượng 
lợi dụng không gian mạng để kinh doanh ĐVHD 
trái pháp luật. 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Chi cục Kiểm lâm 
các vùng, Chi cục Lâm 
nghiệp và Kiểm lâm các 
tỉnh/thành phố. 

Thường xuyên Danh sách 

5 Công tác tuyên truyền  

5.1 Xác định và thống nhất nội dung truyền thông Báo Nông nghiệp 
và Môi trường 

Cục Lâm nghiệp và Kiểm 
lâm, Cục thuỷ sản và Kiểm 
ngư, Cục Bảo tồn thiên 
nhiên và Đa dạng sinh học, 
Cục Chăn nuôi và Thú y 

Trong tháng 
11/2025 

Kế hoạch truyền 
thông 

5.2 
Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm 
các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động 
vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm, Cục 
Thủy sản và Kiểm 
ngư, Cục Bảo tồn 
thiên nhiên và Đa 
dạng sinh học, Báo 
Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Các đơn vị có liên quan ở 
Trung ương và địa phương Thường xuyên 

Các hội nghị tuyên 
truyền, in ấn tờ rơi, 
phóng sự, truyền 
hình, phát thanh… 

5.3 Thiết lập đường dây nóng Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 

Cục Thủy sản và Kiểm ngư, 
Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
Đa dạng sinh học 

Trong tháng 
11/2025 

Đường dây nóng 
hoặc hình thức phù 
hợp được lựa chọn 
để tiếp nhận thông 
tin liên quan 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành Kết quả 

5.4 
Tổ chức các chương trình tập huấn về nhận diện 
loài, nhận thức pháp luật về Đa dạng sinh học, 
động vật hoang dã 

Cục Bảo tồn thiên 
nhiên và Đa dạng 
sinh học; Báo 
Nông nghiệp và 
Môi trường 

Cục Lâm nghiệp và Kiểm 
lâm, Cục Thủy sản và Kiểm 
ngư 

Thường xuyên 

Các lớp tập huấn về 
nhận diện loài, nhận 
thức pháp luật được 
tổ chức 

6 Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

6.1 Tổ chức các đợt cao điểm truy quét liên ngành 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 
Cục Thủy sản và 
Kiểm ngư 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
Đa dạng sinh học, Cục Chăn 
nuôi và Thú y và các cơ 
quan liên quan 

Thường xuyên Các đợt truy quyét 
được thực hiện 

6.2 

Xử lý các vụ việc liên tỉnh, xuyên quốc gia: Chủ 
trì/phối hợp triển khai các chuyên án đối với 
đường dây buôn bán, vận chuyển ĐVHD, chim 
di cư, các vụ việc vi phạm pháp luật về quản lý 
nguồn lợi thủy sản nghiêm trọng. 

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 
Cục Thủy sản và 
Kiểm ngư 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
Đa dạng sinh học, Cục Chăn 
nuôi và Thú y và các cơ 
quan liên quan; các cơ quan 
quản lý chuyên ngành theo 
Quyết định số 4236/QĐ-
BNNMT ngày 14/10/2025 

Khi phát sinh vụ 
việc 

Các vụ việc được 
xử lý 

7 Công tác giám sát, đánh giá, kiểm tra và báo cáo 

7.1 

Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện Kế hoạch về quản lý, bảo vệ động vật hoang 
dã, chim di cư, quản lý nguồn lợi thủy sản tại các 
Sở, địa phương theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo  

Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 

Cục Thủy sản và Kiểm ngư, 
Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
Đa dạng sinh học, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường và 
các cơ quan liên quan 

Trước 
30/12/2025 

Kiểm tra, đánh giá 
việc thực hiện và 
đánh giá tác động 
của Kế hoạch 

7.2 Sơ kết, tổng kết Cục Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm 

Cục Thủy sản và Kiểm ngư, 
Cục Bảo tồn thiên nhiên và 
Đa dạng sinh học, Cục Chăn 
nuôi và Thú y, Báo Nông 
nghiệp và Môi trường 

Dự kiến: 
- Sơ kết trước 
ngày 
30/11/2025; 
- Tổng kết trong 
tháng 01/2026  

- Tổ chức 01 cuộc 
họp sơ kết, tổng 
hợp, báo cáo lãnh 
đạo hai Bộ 
- Tổ chức 01 Hội 
nghị tổng kết, tổng 
hợp, báo cáo lãnh 
đạo hai Bộ 

8 Nguồn kinh phí và điều kiện đảm bảo 
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TT Nội dung thực hiện Đơn vị thực hiện Đơn vị phối hợp Thời gian 
hoàn thành Kết quả 

8.1 Tham mưu đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch Vụ Kế hoạch - Tài 
chính 

Cục Lâm nghiệp và Kiểm 
lâm, Cục Bảo tồn thiên 
nhiên và Đa dạng sinh học, 
Cục Thủy sản và Kiểm ngư 

Thường xuyên 

Kinh phí do ngân 
sách thường xuyên 
của các đơn vị bảo 
đảm. 
Kinh phí từ các 
chương trình, dự án 
có liên quan. 
 

 
 




